	TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

-------------------------------------------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	
	
	Hà Nội, ngày   04  tháng  6  năm 2012 


BÁO CÁO 

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012

Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN KTCN 

Trong năm học 2011 – 2012, số nhân sự hoạt động tại Bộ môn KTCN gồm 19 người, trong đó có 14 người là cán bộ chính thức của Bộ môn; 2 người đi học cao học tại nước ngoài; 1 người làm hợp đồng giảng daỵ chính thức với Trường; 1 nguơì làm hợp đồng thư ký với Bộ môn; 1 người thực tập. 

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ

	1. 
	TS. Phạm Đình Tuyển-  Đảng viên
	04/8/1956
	CN Bộ môn - GVC

	2. 
	ThS. Nguyễn Cao Lãnh- Đảng viên
	01/02/1975
	Phó CN Bộ môn, NCS- GV, đã bảo vệ luận án tiến sỹ

	3. 
	PGS. TS. Nguyễn Nam- Đảng viên
	11/10/1956
	CN Khoa Kiến trúc và QH -GV

	4. 
	ThS. Nguyễn Ngọc Anh
	08/04/1974
	Phó CN khoa KT và QH; GV

	5. 
	KTS. Nguyễn Mạnh  Hoằng - Đảng viên
	05/6/1955
	GV- TP QLSV- Kiêm nhiệm 70%; 

	6. 
	KTS. Phạm Hữu Ái - Đảng viên
	12/12/1956
	GV – Thanh tra Trường

	7. 
	KTS. Lê Văn Thắng
	01/03/1956
	GV- Phó Ban quản lý Dự án ĐHXD - Kiêm nhiệm 70%

	8. 
	KTS. Nguyễn Trọng Hải
	13/10/1956
	GV

	9. 
	ThS. Hồ Quốc Khánh
	04/9/1969
	NCS, GV – Trưởng phòng Thông tin, Tư liệu, Thư viện ĐHXD, KN 70%

	10. 
	ThS. Lê Lan Hương
	22/01/1974
	GV

	11. 
	ThS. Tạ Quỳnh Hoa - Đảng viên
	22/05/1975
	NCS- GV

	12. 
	ThS. Nguyễn Lan Phương
	26/10/1976
	GV

	13. 
	ThS. Nguyễn Thị Vân Hương
	15/08/1977
	GV

	14. 
	KTS. Nguyễn Văn Phúc
	 11/8/1983
	GV

	15. 
	KTS. Trần Ngô Đức Thọ
	 22/11/1985
	Học cao học tại Mỹ

	16. 
	KTS. Lê Thu Trang 
	16/01/1986
	Học cao học taị Hà Lan

	17. 
	Cử nhân Hoàng Thị Lê
	 17/8/1979
	Thư ký Bộ môn

	18. 
	GS. TSKH. Ngô Thế Thi - Đảng viên
	31/8/1939
	Hợp đồng chính thức với Trường

	19. 
	KTS Đặng Hoàng Quyên
	09/8/1988
	Thực tập, đã thi tuyển công chức 5/2012


KTS Lê Hồng Quân; KTS. Trần Thị Tuấn Anh, là cán bộ giảng dạy đã về hưu, tiếp tục làm hợp đồng với Bộ môn.

2. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Chương trình Đào tạo và Khoa học Công nghệ của Bộ môn KTCN năm học 2011-2012 (bao gồm 10 chương trình); Khối lượng công việc được giao của từng cá nhân, Bộ môn KTCN đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 như sau:

2.1 Về công tác đào tạo: 

a) Đào tạo đại học: 

- Bộ môn và các giảng viên của Bộ môn đã tổ chức giảng dạy các học phần theo đúng Đề cương môn học đã đăng ký (phù hợp với quy chế đào tạo mới); 

- Giảng viên lên lớp có lịch trình giảng dạy; Không để xảy ra hiện tượng bỏ giờ, lên lớp muộn; Việc ra đề thi và tổ chức thi theo đúng quy định của Trường và yêu cầu của Bộ môn;

- Việc hướng dẫn đồ án môn học, mặc dù số lượng sinh viên đông, về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu: Đảm bảo số buổi hướng dẫn cho sinh viên; Có đầy đủ các tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực hiện đồ án; Việc tổ chức đánh giá kết quả học phần đồ án có hiệu quả, qua đó hạn chế hiện tượng sinh viên khiếu nại các kết quả đánh giá học phần;

- Năm học 2011-2012 Bộ môn KTCN đã thực hiện một khối lượng tương đối lớn số giờ giảng dạy. Tổng số giờ lý thuyết Bộ môn phải giảng dạy (không kể giảng dạy tại chức, sau đại học) sau khi trừ tỷ lệ kiêm nhiệm là 3046 giờ. Số giờ lý thuyết Bộ môn đã giảng dạy (không kể giảng dạy tại chức, sau đại học) là 10639 giờ. Tổng số giờ vượt trong cả năm học là 7593 giờ.

- Số giờ giảng dạy (không kể giảng dạy tại chức và sau đại học) phân theo từng các bộ giảng dạy được tổng hợp theo bảng sau: 

	TT
	Họ và tên giảng viên
	Giờ dạy theo Quy định (giờ)
	Tỷ lệ kiêm nhiệm (%)
	Số giờ phải dạy sau khi trừ tỷ lệ kiêm nhiệm (giờ)
	Số giờ dạy học kỳ I (giờ)
	Số giờ dạy học kỳ II (giờ)
	Tống số giờ dạy trong cả năm học (giờ)
	Số giờ vượt trong cả năm học (giờ)

	1
	TS. Phạm Đình Tuyển (Chủ nhiệm BM KTCN)
	350
	20
	280
	319
	255
	574
	294

	2
	PGS. TS. Nguyễn Nam (Chủ nhiệm Khoa KT- QH) 
	350
	50
	168
	359
	291
	651
	483

	3
	Lê Văn Thắng (Phó Ban Quan lý Dự án ĐHXD)
	311
	70
	93
	195
	123
	318
	225

	4
	Phạm Hữu Ái
	311
	 
	311
	542
	289
	830
	519

	5
	Nguyễn Trọng Hải
	311
	 
	311
	579
	522
	1101
	790

	6
	NCS.Hồ Quốc Khánh (Trưởng phòng Thông tin, Thư viện ĐHXD) 
	350
	70
	105
	149
	287
	435
	330

	7
	ThS. Nguyễn Ngọc Anh (Phó Chủ nhiệm Khoa KT-QH)
	311
	35
	202
	468
	443
	911
	709

	8
	TS. Nguyễn Cao Lãnh (Phó Chủ nhiệm BM KTCN)
	311
	35
	208
	619
	417
	1036
	828

	9
	Lê Lan Hương
	311
	 
	311
	430
	425
	855
	544

	10
	NCS. Tạ Quỳnh Hoa
	311
	70
	93
	422
	260
	682
	589

	11
	ThS. Nguyễn Lan Phương
	311
	10
	280
	206
	520
	726
	446

	12
	ThS. Nguyễn Thị Vân Hương
	311
	10
	280
	729
	358
	1087
	807

	13
	Nguyễn Mạnh Hoằng (Trưởng phòng Quản lý Sinh viên ĐHXD)
	311
	70
	93
	14
	150
	164
	71

	14
	ThS. Nguyễn Văn Phúc
	311
	 
	311
	363
	906
	1269
	958

	 
	Tổng cộng 
	 4471
	
	3046
	5394
	5246
	10639
	7.593


Hướng dẫn một sinh viên KD51 đạt giải 3 Loa Thành năm 2011 (giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Nam); 
b) Đào tạo sau đại học: 

- Hướng dẫn cao học: 3 học viên đã bảo vệ;

- Hướng dẫn nghiên cứu sinh: Ngoài 1 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án, Bộ môn hiện hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh;

- Xây dựng được Chương trình khung các môn học cho việc đào tạo tiến sỹ, gồm 2 môn học bắt buộc và 5 môn học tự chọn;

2.2 Về công tác nghiên cứu khoa học: 

Trong năm học Bộ môn đã tích cực đổi mới các hoạt động về khoa học công nghệ: 

a) Đã xây dựng được hướng nghiên cứu tổng quát và lâu dài cho Bộ môn theo theo hướng liên ngành, liên bộ môn, gắn trực tiếp với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Hà Nội: 

- Mở rộng đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực công nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ phục vụ sản xuất; 

- Mở rộng đối tượng nghiên cứu từ khu vực địa kinh tế - đô thị, sang khu vực nông thôn và khu vực ven biên giới đất liền và khu vực ven biển;

- Mở rộng đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực không gian (quy hoạch, kiến trúc) mang tính truyền thống sang các lĩnh vực có liên quan theo xu hướng mới như môi trường (kiến trúc xanh; biến đổi khí hậu), ứng dụng công nghệ (công nghệ thông tin địa lý)...

b) Từ các hướng nghiên cứu tổng quát, Bộ môn xây dựng các hướng nghiên cứu để phục vụ cho việc giảng dạy sau đại học, là đề tài cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và đề tài nghiên cứu của các thành viên trong Bộ môn:

- Giảng dạy sau đại học: Từ 2011, Bộ môn KTCN đảm nhiệm giảng dạy 2 môn học: Quy hoạch điểm dân cư nông thôn và Quy hoạch xây dựng các khu kinh tế đặc thù- Khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế biển cho Chương trình đào tạo cao học. Đây là môn học mới được hình thành từ việc đổi mới hoạt động nghiên cứu của Bộ môn;

- Đề tài nghiên cứu sinh do Bộ môn hướng dẫn theo hướng nghiên cứu mới:  Quy hoạch xây dựng phát triển hệ thống các công trình dịch vụ sản xuất tại khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng (NCS Phi Hoàng Long - 2012); Mô hình tổ chức không gian cho các khu kinh tế biển Việt Nam (NCS Hồ Quốc Khánh - 2011);

- Đề tài học viên cao học do Bộ môn hướng dẫn năm 2011 theo hướng nghiên cứu mới: Quy hoạch xây dựng phát triển Trung tâm tiểu vùng tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (Học viên Nguyễn Văn Hiệu...)

c) Hỗ trợ tích cực các hoạt động liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trong năm học 2011-2012 đã hướng dẫn một đề tài NCKH của sinh viên đoạt giải B (Đề tài: Nghiên cứu giá trị vật thể và phi vật thể làng Cự Đà, Hà Nội- nhóm sinh viên lớp 53KD5, do ThS. Tạ Quỳnh Hoa hướng dẫn);

d) Nghiên cứu khoa học và bài báo:

- Năm 2011-2012, đề tài NCKH cấp Bộ của Bộ môn (theo hướng nghiên cứu mới): Nghiên cứu mô hình quy hoạch phát triển trung tâm tiểu vùng các huyện trung du; ứng dụng cho việc quy hoạch một trung tâm tiểu vùng của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang- Mã số: B2009 – 03 – 68 – TĐ, do TS. Phạm Đình Tuyển chủ trì) đã được nghiệm thu, đạt loại xuất sắc;

- Đề tài NCKH trọng điểm cấp trường (đang chuẩn bị nghiệm thu): "Tổ chức giám sát và đánh giá hiệu quả việc lấy ý kiến cộng đồng cho quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tại Việt Nam" - Mã số 126/2011-KHXD – TĐ, do ThS. Tạ Quỳnh Hoa chủ trì; 

- Đã có 3 bài báo được đăng: 

. Mô hình kinh tế - xã hội Trung tâm tiểu vùng tại các huyện Trung du Bắc Bộ - của TS. Phạm Đình Tuyển đăng trên Tạp chí Xây dựng 5/2012;

. Quy hoạch xây dựng phát triển Trung tâm tiểu vùng, tại các huyện Trung du Bắc Bộ, đăng trên tạp chí của trường ĐHXD 9/2011; 

. Nghiên cứu hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch xây dựng đô thị tại Việt Nam" của Th.sỹ Tạ Quỳnh Hoa (theo nội dung của đề tài nghiên cứu khoa học; đăng trên tuyển tập Hội nghị khoa học công nghệ trường ĐHXD- tháng 11/2011);

2.3 Về xây dựng mối quan hệ hợp tác về đào tạo, khoa học công nghệ với bên ngoài: 

- Tiếp tục hợp tác với các chuyên gia bên ngoài trong việc lên lớp môn học chuyên đề dạy đại học; đánh giá các đề tài luận văn cao học và tiến sỹ;

- Hợp tác với các cơ quan bên ngoài trong việc thực hiện các nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án thực tế: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Trung tâm Phát triển vùng SENA; Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng – NUCETECH; Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng ICU; Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hà Nam...

2.4 Xây dựng mối quan hệ giữa Bộ môn và nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên phù hợp với nguyên tắc: “ lấy người học làm trung tâm”:

- Bộ môn KTCN luôn coi trọng quan điểm: hoạt động giảng dạy của giảng viên phải gắn liền làm một giữa đào tạo kiến thức và đào tạo con người;

- Việc tổ chức học phần đối với sinh viên Khoa Kiến trúc – Quy hoạch (lịch trình giảng dạy; hướng dẫn thực hiện học phần; điểm đánh giá kết quả học phần...); Tổ chức thực hiện luận văn cao học, nghiên cứu sinh đều được đăng trên WEB bmktcn.com trong suốt thời gian thực hiện, thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý và thực hiện theo đúng kế hoạch;

- Ngoài ra, việc trao đổi thông tin trực tiếp giữa nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên còn được duy trì thường xuyên thông qua mục: Sinh viên hỏi – Bộ môn KTCN trả lời tại WEB bmktcn.com và hộp thư của các giáo viên. Qua đó giải quyết nhanh nhất các vấn đề liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là các thắc mắc của sinh viên về việc cho điểm đánh giá học phần.

2.5 Nâng cao chất lượng trang WEB bmktcn.com:

- Đã đảm bảo sự hoạt động ổn định và an toàn của trang WEB. Từng bước nâng cấp tính năng kỹ thuật của trang WEB và xây dựng thêm các chuyên mục mới (Mục thăm dò ý kiến; mục xem các tài liệu bằng video);

- Đã thực hiện việc bắt buộc học viên cao học, nghiên cứu sinh đăng tải các bài viết có liên quan đến đề tài lên WEB;

- Đã chú trọng mở rộng mạng lưới cộng tác viên trước hết là các học viên cao học. Trong năm học đã đăng trên WEB bmktcn.com khoảng hơn 40 bài viết về quy hoạch, kiến trúc của học viên cao học;

- Đã cập nhập thường xuyên các thông tin về đào tạo, nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn...góp phần định hướng cho sinh viên, giảng viên các yêu cầu của xã hội trong việc học tập, nghiên cứu chuyên môn và rèn luyện con người. Hiện tại Web bmktcn.com có một số lượng bạn đọc tương đối ổn định trung bình khoảng 1500-2000 lượt truy cập/ngày. 

- Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng mạng lưới cộng tác viên là sinh viên chưa thực hiện được; Một số cán bộ giảng dạy của Bộ môn còn không nhiệt tình tham gia viết bài đăng trên WEB. 

2.6 Bổ sung, hoàn thiện tài liệu giảng dạy: 

- Đã và đang thực hiện được 6 học liệu mở cho việc giảng dạy học phần Thiết kế kiến trúc các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (Phần chung; Thiết kế kiến trúc nhà máy cấp nước; Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải; Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn; Thiết kế kiến trúc gara ô tô; Thiết kế kiến trúc nghĩa trang đô thị) do TS Nguyễn Cao Lãnh thực hiện;

- Đã thực hiện được 3 học liệu mở cho việc giảng dạy học phần Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng cho các khoa ngoài (Phần chung; Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở và nhà công cộng; Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng) do TS Nguyễn Cao Lãnh thực hiện. 

Qua đó Bộ môn KTCN đã phủ kín toàn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy theo Chương trình đào tạo của Nhà trường phân công cho Bộ môn KTCN;

- Đảm bảo duy trì đều đặn việc biên tập và chuyển các đồ án môn học, đồ án tổng hợp, đồ án tốt nghiệp trong của năm học lên trang WEB;

Tuy nhiên kế hoạch xuất bản tài liệu Hướng dẫn đồ án KTCN tại Nhà xuất bản Xây dựng theo kế hoạch đề ra từ đầu năm học đã không thực hiện được. 

2.7. Đào tạo cán bộ của Bộ môn: 

Việc đào tạo cán bộ của Bộ môn đã thực hiện được theo kế hoạch đề ra:

- Giảng viên Nguyễn Cao Lãnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ;

- Thực hiện luận án tiến sỹ theo đúng tiến độ: Th.s Tạ Quỳnh Hoa; Th.s Hồ Quốc Khánh;

- Có hai cán bộ đi học tại nước ngoài: KTS. Trần Ngô Đức Thọ và KTS. Lê Thu Trang; 

- Đã tham gia tổ chức thi tuyển công chức, bổ sung thêm cán bộ mới: KTS Đặng Hoàng Quyên (đang chờ công bố kết quả);

2.8. Hoạt động Đảng, đoàn thể

- Giới thiệu 2 cảm tình Đảng (Lê Lan Hương; Nguyễn Lan Phương cho Chi bộ Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ĐHXD;  

- Bộ môn tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn của Khoa và Trường. 

2.9. Phát triển Quỹ Đào Tạo và KHCN 

Bộ môn duy trì được Quỹ Đào tạo và KHCN, phục vụ cho việc duy trì trang WEB bmktcn.com và tạo Phần thưởng của Quỹ cho sinh viên đạt điểm cao trong đồ án tốt nghiệp và sinh viên nghèo vượt khó...

2.10 Từng bước xây dựng thương hiệu “ Bộ môn KTCN” trong đào tạo, nghiên cứu khoa học 

Bộ môn KTCN tiếp duy trì được sự tôn trọng của Nhà trường, của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch về công việc quản lý Bộ môn, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Tuy nhiên, do đóng góp cho xã hội còn hạn chế nên thương hiệu “Bộ môn KTCN” chủ yếu mới chỉ được biết đến trong nội bộ của trường ĐHXD. 

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012-2013

Căn cứ Chương trình đào tạo và KHCN Trường ĐHXD và Khoa Kiến trúc- Quy hoạch năm học 2012-2013; Căn cứ Chương trình đào tạo và KHCN Bộ môn KTCN đến năm 2015 và các công việc đang tiếp tục triển khai của năm học trước,

Bộ môn KTCN sẽ xây dựng Chương trình trình đào tạo và KHCN năm học 2012-2013, trong đó tập trung vào một số chương trình chính sau: 

1) Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của Trường ĐHXD và Khoa Kiến trúc – Quy hoạch phân công cho Bộ môn; Nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng việc đào tạo cho các lớp chất lượng cao; 
2) Tiếp tục củng cố và mở rộng các đổi mới về hoạt động khoa học và công nghệ đã triển khai từ các năm học trước, theo hướng liên ngành, liên bộ môn và lâu dài, gắn trực tiếp với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Hà Nội; là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng và tăng cường các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt cho việc đào tạo sau đại học;

3) Xây dựng mối quan hệ hợp tác về đào tạo, khoa học công nghệ với bên ngoài, qua đó mở rộng thương hiệu “ Bộ môn KTCN” ra phạm vi ngoài trường; 

4) Tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa Bộ môn và nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên phù hợp với nguyên tắc: “ lấy người học làm trung tâm”; Gắn liền làm một giữa đào tạo kiến thức và đào tạo con người;

5) Mở rộng mạng lưới cộng tác viên cho WEB bmktcn.com; Tăng tỷ lệ các bài viết về chuyên môn do Bộ môn KTCN biên tập;

6) Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các tài liệu giảng dạy phù hợp với điều kiện xây dựng thực tế và xu hướng phát triển của thế giới; 

7) Tối thiểu có một cán bộ của Bộ môn là nghiên cứu sinh và tiếp tục cử cán bộ đi học nước ngoài;

8) Tối thiểu có một cán bộ được xét kết nạp Đảng.

Chương trình trên sẽ tiếp tục được Bộ môn bổ sung, cụ thể hóa trong quá trình thực hiện. 
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